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LỚP LUẬT K46B
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023

	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	DÂN SỰ VN(P1)
	GQTH DS
	HIẾN PHÁP VN (P1)
	HIẾN PHÁP VN (P2)
	GQTH HC
	

	22A5010679
	Nguyễn Thị Mai 
	Phương
	00298
	00167
	00070
	
	00428
	4

	22A5010687
	Nguyễn Hoàng
	Quân
	00028
	00266
	00171
	
	00439
	4

	22A5020011
	Nguyễn Phương
	Anh
	
	
	00033
	00002
	
	2



Học kỳ 2, Năm học 2022-2023

	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010541
	Hồ Thị Khánh
	Huyền
	00043
	00455
	00311
	3

	22A5010572
	Nguyễn Thị Khánh
	Linh
	
	00393
	
	1



· Đỗ Quang Trung (22A5010395): Basic English 00219
-    Nguyễn Thị Trúc Mai (22A5010195): Bình luận hình sự 00009, Nghiên cứu và lập luận 137 (học kỳ 1 năm 2023-2024)

LỚP LUẬT K46C
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	
· Nguyễn Hữu Trường (22A5010776): Basic English 00449

Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010040
	Nguyễn Thị Anh
	Đào
	
	00164
	1

	22A5010546
	Trần Dương
	Khang
	00224
	00331,00106
	3




LỚP LUẬT K46D
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	DÂN SỰ VN(P1)
	GQTH DS
	HIẾN PHÁP VN (P1)
	GQTH HC
	

	22A5010456
	Trần Thị Mỹ
	Châu
	00422
	00144
	
	
	2

	22A5010527
	Văn Viết
	Huy
	00423
	00057
	
	
	2

	22A5010654
	Nguyễn Thị Hoàng
	Nhiên
	
	00428
	00343
	00223
	3

	22A5010811
	Nguyễn Hoàng Đông
	Quân
	
	00112
	X
	00221
	3

	22A5010727
	Đoàn Thị Minh
	Thư
	
	00353
	
	
	1

	22A5010403
	Nguyễn Ngọc
	Tuyền
	00056
	00028
	00286
	00078
	4

	22A5020695
	Trần Lê Nhật
	Phương
	
	
	00394,00256(p2)
	
	2

	22A5020429
	Đoàn Thị Thu
	Thúy
	
	
	00228, 00105(p2)
	
	2

	22A5020692
	Nguyễn Thị Diệu
	Phương
	
	
	00424(p2), 00136(p1)
	
	2

	
	Nguyễn Hương
	Thảo
	
	
	00294(p1), 00208(p2)
	
	2



Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự 1
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010249
	Võ Thị Phương
	Nhi
	
	00304
	00375
	00219
	3




LỚP LUẬT K46E
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	DÂN SỰ VN(P1)
	GQTH DS
	HIẾN PHÁP VN (P1)
	GQTH HC
	

	22A5010001
	Lê Đình
	An
	
	00245
	00418
	
	2

	22A5010598
	Nguyễn Hoàng Anh
	Minh
	00021
	00246
	00112, 00419(p2)
	00086
	5

	22A5010691
	Võ Trang Trúc
	Quỳnh
	00211
	00323
	00112(p2), 00421(p1)
	x
	5

	22A5010711
	Lý Đức
	Thành
	00071
	
	00479
	
	2

	22A5010730
	Trần Nguyễn Anh
	Thư
	00033
	00063
	00202
	00496
	4

	22A5020463
	Hồ Sỹ
	Trọng
	
	
	00252, 00004(p2)
	
	2




· Võ Trang Trúc Quỳnh (22A5010691): gt luật hcvn 00276
· Trần Thị Thùy Trang (22A5010762): gt luật hcvn 00151

Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự 1
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010204
	H’ Trăng
	Mlô
	
	00431
	
	
	1

	22A5010730
	Trần Nguyễn Anh
	Thư
	00061(m)
	00502
	00433
	
	3

	22A5010405
	Bùi Nhật Tố
	Uyên
	
	
	00247
	
	1




LỚP LUẬT K46G
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	DÂN SỰ VN(P1)
	GQTH DS
	HIẾN PHÁP VN (P1)
	GQTH HC
	

	22A5010433
	Nguyễn Thị Hoàng
	Anh
	00148
	00247
	00238
	00113
	4

	22A5010631
	Trần Thị Như
	Ngọc
	00022
	
	00309
	
	2



Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự 1
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010327
	Trần Lê Kim
	Thành
	00043(m)
	
	00316
	
	2









LỚP LUẬT K46H
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	DÂN SỰ VN(P1)
	GQTH DS
	HIẾN PHÁP VN (P1)
	GQTH HC
	

	22A5010536
	Nguyễn Thị Lệ
	Huyền
	00446
	00333
	00189
	00227
	4



Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010063
	Phạm Vũ
	Duy
	00448
	00162
	
	2

	22A5010373
	Hồ Thị
	Tình
	
	00023
	00425
	2








LỚP LUẬT K46K
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	DÂN SỰ VN(P1)
	GQTH DS
	HIẾN PHÁP VN (P1)
	GQTH HC
	

	22A5010493
	Ngô Thị Thanh
	Hà
	00076
	00055
	00261
	00254
	4

	22A5010507
	Trần Bùi Đức
	Hiếu
	00072
	00061
	00480
	
	3

	22A5010601
	Nguyễn Thị Bình
	Minh
	00184
	
	
	x
	2

	22A5010663
	Nguyễn Thị Thùy
	Nhung
	
	00189
	
	
	1

	22A5010309
	Lê Thái
	Sơn
	
	00478
	00304
	00471
	3

	22A5010792
	Lê Công
	Vinh
	00425
	
	
	
	1



Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010751
	Nguyễn Trần Thị Bích
	Trâm
	
	00138
	00549
	2




LỚP LUẬT K46L
Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	DÂN SỰ VN(P1)
	GQTH DS
	HIẾN PHÁP VN (P1)
	GQTH HC
	

	22A5010485
	Đoàn Đại
	Giang
	00175
	00475
	00339
	00357
	4

	22A5010669
	Nguyễn Thị Kiều
	Oanh
	00243
	
	
	
	1



Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	GQTH Dân sự
	

	22A5010083
	Trần Trương Thúy
	Hằng
	00291
	00203
	
	2


· Trần Trương Thúy Hằng (22A5010083): lsnn vn:00113(hcm)


LỚP LUẬT K46S
Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Hình sự 1
	GQTH Hình sự
	Hiến pháp 2
	Basic English
	GQTH Dân sự
	

	22A5010484
	Hà Nhân
	Duyên
	
	
	
	00114
	
	1

	22A5010567
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Linh
	
	
	
	00298
	
	1

	22A5010584
	Trần Hoàng Khánh
	Ly
	
	
	
	00176
	
	1

	22A5010267
	Nguyễn Thị Xuân
	Phi
	
	
	
	00132
	
	1

	22A5010278
	Trần Nguyễn Uyên
	Phương
	
	
	
	00139
	
	1

	22A5010811
	Nguyễn Hoàng Đông
	Quân
	0007(hcm)
	00532
	00122
	00093
	00523
	5



